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BẢNG CHÀO GIÁ 
NƯỚC UỐNG ĐÓNG BÌNH & ĐÓNG CHAI TỔNG HỢP 2026 

Kính gửi: Quý Khách Hàng 

Thế Giới Nước Uống – là chuỗi cửa hàng phân phối NƯỚC UỐNG CAO CẤP tổng hợp UY TÍN & LÂU 

ĐỜI NHẤT trải dài trên toàn bộ địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TP. Hồ Chí Minh), trực thuộc 

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nước Minh Đức 

Với chính sách giao hàng & thanh toán linh hoạt, cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn chạy liên tục hiện 

chúng tôi đang nhận giao NƯỚC UỐNG CAO CẤP tổng hợp TẬN NƠI MIỄN PHÍ trong khu vực 30 

Phường/Xã/Đặc Khu mới của Bà Rịa – Vũng Tàu (Thành Phố Hồ Chí Minh) cụ thể: 

+ 11 Phường: Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Bà Rịa, Long Hương,  Tam Long,  Tân Thành, 

Phú Mỹ, Tân Phước, Tân Hải  

+ 18 Xã: Long Sơn, Châu Pha, Long Điền, Đất Đỏ, Long Hải, Phước Hải, Ngãi Giao, Bình Giã, Kim Long, 

Châu Đức, Xuân Sơn, Nghĩa Thành, Hòa Hiệp, Bình Châu, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Bàu Lâm  

+ 1 Đặc khu Côn Đảo  

Bảng giá tổng hợp NƯỚC UỐNG CAO CẤP đóng bình & đóng chai chi tiết cho từng loại sản phẩm như sau: 

 
1. NƯỚC TINH KHIẾT NUMBER ONE (CÔNG TY TNHH TM – DV TÂN HIỆP PHÁT) 

• Nước uống đóng chai NUMBER ONE 500ml:  60.000 đồng/thùng (2 lốc 12 chai) 

 

 
2. NƯỚC TINH KHIẾT ADO+ PLUS (CÔNG TY TNHH SX TM ĐẠI THỦY MỘC) 

• Nước uống đóng chai ADO+Plus 220ml:   60.000 đồng/thùng 24 chai  

• Nước uống đóng chai ADO+Plus 350ml:   65.000 đồng/thùng 24 chai  

• Nước uống đóng chai ADO+Plus 500ml:   70.000 đồng/thùng 24 chai 

 

 
3. NƯỚC TINH KHIẾT LIBERTY (CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG LIBERTY) 

• Nước uống đóng bình LIBERTY 19 lít:   25.000 đồng/bình (có vòi & úp máy) 

• Nước uống đóng chai LIBERTY 250ml:   45.000 đồng/lốc 24 chai 

• Nước uống đóng chai LIBERTY 350ml:   50.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước uống đóng chai LIBERTY 500ml:   55.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước uống đóng chai LIBERTY 1.500ml:   60.000 đồng/thùng 12 chai 

 

 

4. NƯỚC TINH KHIẾT HOSANA & PANOMA & H2O (CÔNG TY CỔ PHẦN MINH ĐỨC CORP) 



• Nước uống đóng bình HOSANA 19 lít:   28.000 đồng/bình (có vòi & úp máy) 

• Nước uống đóng bình PANOMA 19 lít:   30.000 đồng/bình (có vòi & úp máy) 

• Nước uống đóng bình H2O 19 lít:    35.000 đồng/bình (có vòi & úp máy) 

• Nước uống đóng bình H2O-ViP 19 lít:   50.000 đồng/bình (có vòi & úp máy) 

• Nước uống đóng chai H2O 250ml:    60.000 đồng/lốc 24 chai 

• Nước uống đóng chai H2O 350ml:    65.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước uống đóng chai H2O 500ml:    75.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước uống đóng chai H2O 1.500ml:   78.000 đồng/thùng 12 chai 

• Nước uống đóng chai H2O 5 lít:    25.000 đồng/bình không vòi 

• Nước uống đóng chai H2O 5,5 lít:    45.000 đồng/ bình có vòi 

 

 
5. NƯỚC KHOÁNG VITAL (CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VITASCO) 

• Nước khoáng đóng bình VITAL bình 19 lít:  58.000 đồng/bình (có vòi & úp máy) 

• Nước khoáng đóng chai VITAL 350ml:   76.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước khoáng đóng chai VITAL 500ml:   80.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước khoáng đóng chai VITAL 1.500ml:   82.000 đồng/thùng 12 chai 

• Nước khoáng chanh muối LEO 350ml:   126.000 đồng/thùng 24 chai 

 

 
6. NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT BIWASE (CÔNG TY TNHH MTV SX-TM-DV BIWASE) 

• Nước uống đóng bình BIWASE 19 lít:   55.000 đồng/bình (có vòi & úp máy) 

• Nước uống đóng chai BIWASE 210ml:   70.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước uống đóng chai BIWASE 250ml:   75.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước uống đóng chai BIWASE 350ml:   80.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước uống đóng chai BIWASE 500ml:   85.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước uống đóng chai BIWASE 1.500ml:    90.000 đồng/thùng 12 chai 

• Nước uống đóng chai BIWASE 5 lít:    45.000 đồng/bình có vòi 

• Nước uống đóng chai BIWASE 7 lít:    55.000 đồng/bình có vòi 

 

 
7. NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN LAVIE (CÔNG TY TNHH LA VIE) 

7.1 NƯỚC TINH KHIẾT LAVIE VIVA: 



• Nước uống đóng bình Lavie VIVA 19 lít:   63.000 đồng/bình (úp máy nóng lạnh) 

• Nước uống đóng bình Lavie VIVA 18,5 lít:  63.000 đồng/bình (có vòi bấm) 

• Nước uống đóng chai Lavie VIVA 500ml:   93.000 đồng/thùng 24 chai 

7.2 NƯỚC KHOÁNG ION KIỀM LAVIE+: 

• Nước khoáng Ion Kiềm LAVIE+ 19 lít  75.000 đồng/bình (úp máy nóng lạnh) 

• Nước khoáng Ion Kiềm LAVIE+ 18,5 lít  75.000 đồng/bình (có vòi bấm) 

• Nước khoáng Ion Kiềm LAVIE+ 400ml:   235.000 đồng/thùng 20 chai 

• Nước khoáng Ion Kiềm LAVIE+ 500ml:   135.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước khoáng Ion Kiềm LAVIE+ 750ml:   215.000 đồng/thùng 12 chai (nắp thể thao) 

• Nước khoáng Ion Kiềm LAVIE+ 1.500ml:  155.000 đồng/thùng 12 chai 

• Nước khoáng Ion Kiềm LAVIE+ 5 lít:   195.000 đồng/thùng 04 chai 

 

KHUYẾN MÃI SỐC: MUA 5 BÌNH/THÙNG ION KIỀM LAVIE+ TẶNG THÊM 1 BÌNH/THÙNG 

CÙNG LOẠI,  MUA 10 THÙNG KHOÁNG ION KIỀM LAVIE+ 500ML TẶNG THÊM 3 THÙNG, ÁP 

DỤNG ĐẾN HẾT 31/12/2026 

 

7.3 NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN LAVIE: 

• Nước khoáng đóng bình LAVIE 19 lít:   70.000 đồng/bình (úp máy nóng lạnh) 

• Nước khoáng đóng bình LAVIE 18,5 lít:   70.000 đồng/bình (có vòi bấm) 

• Nước khoáng đóng chai LAVIE 350ml:   90.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước khoáng đóng chai LAVIE 500ml:    100.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước khoáng đóng chai LAVIE 1500ml:    115.000 đồng/thùng 12 chai 

• Nước khoáng đóng chai LAVIE 5 lít:    125.000 đồng/thùng 04 bình (không vòi) 

• Nước khoáng LAVIE chai thuỷ tinh 450ml:  530.000 đồng/thùng 20 chai (không ga) 

• Nước khoáng LAVIE chai thuỷ tinh 450ml: 570.000 đồng/thùng 20 chai (có ga) 

7.4 NƯỚC KHOÁNG CAO CẤP LAVIE - PHIÊN BẢN GIỚI HẠN: 

• Nước khoáng đóng chai LAVIE Premium 400ml:  175.000 đồng/thùng 20 chai 

• Nước khoáng đóng chai LAVIE Prestige 700ml:   110.000 đồng/thùng 20 chai 

• Nước khoáng đóng chai LAVIE Sport 750ml:   135.000 đồng/thùng 12 chai (nắp thể thao) 

7.5 NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN LAVIE – ĐÓNG CHAI THỦY TINH: 

• Nước khoáng LAVIE chai thuỷ tinh 450ml:  530.000 đồng/thùng 20 chai (không ga) 

• Nước khoáng LAVIE chai thuỷ tinh 450ml: 570.000 đồng/thùng 20 chai (có ga) 

LƯU Ý: KHÔNG THU HỒI VỎ CHAI THỦY TINH SAU KHI SỬ DỤNG. 

 

 
8. NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN VĨNH HẢO (CÔNG TY CP HÀNG TIÊU DÙNG MASAN) 



8.1 NƯỚC TINH KHIẾT VIHAWA: 

• Nước uống đóng bình VIHAWA 20 lít:   64.000 đồng/bình (có vòi & úp máy) 

8.2 NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO: 

8.2.1 NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO – KHÔNG GA: 

• Nước khoáng đóng bình VĨNH HẢO 20 lít:  74.000 đồng/bình (có vòi & úp máy) 

• Nước khoáng đóng chai VĨNH HẢO 350ml:  90.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước khoáng đóng chai VĨNH HẢO 500ml:  100.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước khoáng đóng chai VĨNH HẢO 1500ml:  105.000 đồng/thùng 12 chai 

• Nước khoáng đóng chai VĨNH HẢO 5 lít:   135.000 đồng/thùng 04 bình không vòi 

8.2.2 NƯỚC KHOÁNG LẠT VĨNH HẢO - CAO CẤP: 

• Nước khoáng đóng chai VIVANT Xanh 500ml:  105.000 đồng/thùng 24 chai  

• Nước khoáng đóng chai VIVANT Đỏ 550ml:  115.000 đồng/thùng 24 chai  

• Nước khoáng đóng chai VIVANT Xanh 5 lít:  155.000 đồng/thùng 04 bình không vòi  

8.2.3 NƯỚC KHOÁNG MẶN VĨNH HẢO – CÓ GA: 

• Nước khoáng có ga VĨNH HẢO 500ml:   155.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước khoáng chanh LEMONA 500ml:   175.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước khoáng chanh LEMONA 1500ml:   195.000 đồng/thùng 12 chai 

8.2.4 NƯỚC GIẢI KHÁT & TĂNG LỰC: 

• Nước tăng lực vị cà phê WAKE UP 247 lon 320ml:   235.000 đồng/thùng 24 lon nhôm 

• Nước tăng lực vị cà phê WAKE UP 247 chai 330ml:   215.000 đồng/thùng 24 chai nhựa 

• Nước tăng lực COMPACT hương vị Cherry chai 330ml: 195.000 đồng/thùng 24 chai nhựa 

 

 
9. NƯỚC TINH KHIẾT SAPUWA (CÔNG TY TNHH NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT SÀI GÒN) 

• Nước uống đóng bình SAPUWA 19 lít:   70.000 đồng/bình (có vòi & úp máy) 

• Nước uống đóng chai SAPUWA 330ml:   95.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước uống đóng chai SAPUWA 500ml:   105.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước uống đóng chai SAPUWA 1500ml:   115.000 đồng/thùng 12 chai 

• Nước uống đóng chai SAPUWA 5 lít:   115.000 đồng/thùng 04 bình không vòi 

• Nước uống đóng chai SAPUWA 5 lít:   125.000 đồng/thùng 04 bình có vòi 

 

 
10. NƯỚC TINH KHIẾT HOÀN LƯU KHOÁNG SATORI (CÔNG TY CP ĐT VÀ TM SATORI) 



• Nước uống đóng bình SATORI 19 lít:   65.000 đồng/bình (có vòi & úp máy) 

• Nước uống hoàn lưu khoáng SATORI 350ml:  90.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước uống hoàn lưu khoáng SATORI_Premium 450ml: 145.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước uống hoàn lưu khoáng SATORI 500ml:  100.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước uống hoàn lưu khoáng SATORI 1500ml:  105.000 đồng/thùng 12 chai 

 

 
11. NƯỚC UỐNG ION KIỀM ALKALINE I-ON LIFE (CÔNG TY CP NƯỚC HOÀNG MINH) 

• Nước uống ion kiềm I-ON LIFE 19 lít:   75.000 đồng/bình (có vòi & úp máy) 

• Nước uống ion kiềm I-ON LIFE 330ml:   128.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước uống ion kiềm I-ON LIFE 450ml:   138.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước uống ion kiềm I-ON LIFE 1250ml:   138.000 đồng/thùng 12 chai 

• Nước uống ion kiềm I-ON LIFE 4,5 lít:   148.000 đồng/thùng 04 bình 

 
12. NƯỚC UỐNG ION KIỀM ALKALINE I-ON GOLD (CÔNG TY TNHH MTV SX TM DV BIWASE) 

• Nước uống ion kiềm I-ON GOLD 19 lít:   70.000 đồng/bình (có vòi & úp máy) 

• Nước uống ion kiềm I-ON GOLD 250ml:   90.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước uống ion kiềm I-ON GOLD 350ml:   100.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước uống ion kiềm I-ON GOLD 500ml:   110.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước uống ion kiềm I-ON GOLD 1000ml:  115.000 đồng/thùng 12 chai 

 
13. NƯỚC UỐNG ION KIỀM ALKALINE FUJIWA (CÔNG TY TNHH FUJIWA VIỆT NAM) 

13.1 NƯỚC ION KIỀM FUJIWA: 

• Nước uống ion kiềm I-ON FUJIWA 18 lít:  85.000 đồng/bình (có vòi & úp máy) 

• Nước uống ion kiềm I-ON FUJIWA 300ml:  152.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước uống ion kiềm I-ON FUJIWA 450ml:  180.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước uống ion kiềm I-ON FUJIWA 680ml:  214.000 đồng/thùng 20 chai 

• Nước uống ion kiềm I-ON FUJIWA 1.250ml:  192.000 đồng/thùng 12 chai 

• Nước uống ion kiềm I-ON FUJIWA 06 lít:  150.000 đồng/thùng 02 bình (có vòi) 

13.2 NƯỚC TINH KHIẾT FUJIWA: 

• Nước uống tinh khiết FUJIWA 18 lít:   70.000 đồng/bình 

• Nước PH8 bổ sung kiềm FUJIWA 300ml:   120.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước PH8 bổ sung kiềm FUJIWA 450ml:   132.000 đồng/thùng 24 chai 

 

 
14. NƯỚC UỐNG ION KIỀM ALKALINE OSAWA (CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ HƯNG) 



• Nước uống ion kiềm I-ON OSAWA 19 lít:  75.000 đồng/bình (có vòi & úp máy) 

• Nước uống ion kiềm I-ON OSAWA 250ml:  105.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước uống ion kiềm I-ON OSAWA 350ml:  125.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước uống ion kiềm I-ON OSAWA 500ml:  145.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước uống ion kiềm I-ON OSAWA 575ml:  165.000 đồng/thùng 20 chai 

• Nước uống ion kiềm I-ON OSAWA 1.250ml:  165.000 đồng/thùng 12 chai 

• Nước uống ion kiềm I-ON OSAWA 4,5 lít:  180.000 đồng/thùng 04 bình (có vòi) 

• Nước uống ion kiềm I-ON OSAWA (Lon) 330ml: 195.000 đồng/thùng 24 lon 

KHUYẾN MÃI SỐC: MUA 5 TẶNG 1 SẢN PHẨM CÙNG LOẠI, ĐẾN HẾT 31/12/2026 

 

 
 

15. NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI DASANI (CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT COCA-COLA VN) 

15.1 NƯỚC TINH KHIẾT DASANI: 

• Nước uống đóng chai DASANI 350ml:   85.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước uống đóng chai DASANI 510ml:   95.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước uống đóng chai DASANI 1.500ml:   98.000 đồng/thùng 12 chai 

15.2 NƯỚC KHOÁNG DASANI: 

• Nước khoáng đóng chai DASANI 350ml:   88.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước khoáng đóng chai DASANI 510ml:   98.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước khoáng đóng chai DASANI 1.500ml:  105.000 đồng/thùng 12 chai 

LƯU Ý: HIỆN NAY TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM, NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI DASANI CHƯA 

SẢN XUẤT NƯỚC BÌNH LỚN 19 HOẶC 20 LÍT. MỌI QUẢNG CÁO VỀ NƯỚC UỐNG ĐÓNG BÌNH 

DASANI TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐỀU LÀ SẢN PHẨM ĐẠO, NHÁI TÊN THƯƠNG HIỆU, KHÔNG 

PHẢI SẢN PHẨM CỦA TẬP ĐOÀN COCA-COLA VIỆT NAM SẢN XUẤT 

 

 
16. NƯỚC TINH KHIẾT AQUAFINA (CTY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT SUNTORY PEPSICO VN) 

• Nước uống có gas AQUAFINA Soda 320ml:  195.000 đồng/thùng 24 lon 

• Nước uống đóng chai AQUAFINA 355ml:  100.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước uống đóng chai AQUAFINA 500ml:  115.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước uống đóng chai AQUAFINA 1500ml:  125.000 đồng/thùng 12 chai 

• Nước uống đóng chai AQUAFINA 5 lít:   135.000 đồng/thùng 04 bình 

 

LƯU Ý: HIỆN NAY TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM, NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI AQUAFINA CHƯA 

SẢN XUẤT NƯỚC BÌNH LỚN 19 HOẶC 20 LÍT. MỌI QUẢNG CÁO VỀ NƯỚC UỐNG ĐÓNG BÌNH 

AQUAFINA TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐỀU LÀ SẢN PHẨM ĐẠO, NHÁI TÊN THƯƠNG HIỆU, KHÔNG 

PHẢI SẢN PHẨM CỦA TẬP ĐOÀN SUNTORY PEPSICO VIỆT NAM SẢN XUẤT 

 

 
17. NƯỚC KHOÁNG VIKODA & ĐẢNH  THẠNH (CÔNG TY CP NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA) 



17.1 NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN VIKODA – KHÔNG GA: 

• Nước khoáng thiên nhiên VIKODA 19 lít                     68.000 đồng/bình (có vòi & úp máy) 

• Nước khoáng thiên nhiên VIKODA 350ml                 108.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước khoáng thiên nhiên VIKODA 500ml                  118.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước khoáng thiên nhiên VIKODA 1.500ml               128.000 đồng/thùng 12 chai 

17.2 NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN VIKODA – LON NHÔM: 

• Nước khoáng thiên nhiên VIKODA SODA lon 330ml  195.000 đồng/thùng 24 lon có ga 

• Nước khoáng kiềm Alkaline VIKODA lon 330ml     215.000 đồng/thùng 24 lon không ga 

17.3 NƯỚC KHOÁNG VIKODA & ĐẢNH  THẠNH – KÉT NHỰA (CHAI THỦY TINH): 

• Nước khoáng thiên nhiên VIKODA 430ml   260.000 đồng/két 20 chai có ga 

• Nước khoáng thiên nhiên VIKODA RGB 480ml   260.000 đồng/két 20 chai không ga 

• Nước khoáng ĐẢNH THẠNH hương Chanh 430ml  190.000 đồng/két 20 chai có ga 

• Nước khoáng ĐẢNH THẠNH RGB 460ml   190.000 đồng/két 20 chai có ga 

• Đặt cọc vỏ két nhựa VIKODA & ĐẢNH  THẠNH  250.000 đồng/vỏ két 

• Làm mất, bể vỡ vỏ chai VIKODA & ĐẢNH  THẠNH 15.000 đồng/vỏ chai 

 

LƯU Ý: CÓ PHÍ THU HỒI VỎ KÉT KHI NGƯNG SỬ DỤNG: 100.000 ĐỒNG/LẦN/ĐỊA ĐIỂM. 

NHẬP HÀNG MỚI CÓ ĐỔI TRẢ VỎ KÉT SẼ KHÔNG PHẢI TRẢ THÊM PHÍ THU HỒI 

17.4 NƯỚC KHOÁNG VIKODA & ĐẢNH  THẠNH – THÙNG GIẤY (CHAI THỦY TINH): 

• Nước khoáng thiên nhiên VIKODA 430ml   345.000 đồng/thùng 12 chai có ga 

• Nước khoáng thiên nhiên VIKODA RGB 480ml   335.000 đồng/thùng 12 chai không ga 

• Nước khoáng ĐẢNH THẠNH hương Chanh 430ml  345.000 đồng/thùng 12 chai có ga 

• Nước khoáng ĐẢNH THẠNH RGB 460ml   335.000 đồng/thùng 12 chai có ga 

 

LƯU Ý: KHÔNG THU HỒI VỎ CHAI THỦY TINH SAU KHI SỬ DỤNG. 

 

 
18. NƯỚC BỔ SUNG ION POCARI SWEAT (CTY TNHH OTSUKA NUNUTRACEUTICAL VN) 

• Nước uống bổ sung ion POCARI SWEAT 350ml:  305.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước uống bổ sung ion POCARI SWEAT 500ml:  355.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước uống bổ sung ion POCARI SWEAT 900ml:  345.000 đồng/thùng 15 chai 

• Nước uống bổ sung ion POCARI SWEAT Lon 330ml:  405.000 đồng/thùng 24 lon 

• Nước uống bổ sung ion POCARI SWEAT Gói Bột 13g:  45.000 đồng/hộp 5 gói 

• Nước uống bổ sung ion POCARI SWEAT Gói Bột 13g:  725.000 đồng/thùng 25 hộp 

 

 

19. NƯỚC TINH KHIẾT WELLS (CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ THÁI BÌNH) 

• Nước uống đóng bình WELLS bình 19 lít:   55.000 đồng/bình (có vòi & úp máy) 

• Nước uống đóng chai WELLS 350ml:    85.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước uống đóng chai WELLS 500ml:    95.000 đồng/thùng 24 chai 

• Nước uống đóng chai WELLS 1.500ml:    98.000 đồng/thùng 12 chai 



• Nước uống đóng lon WELLS Hương Sen 330ml:   185.000 đồng/thùng 24 lon 

KHUYẾN MÃI SỐC: MUA 3 THÙNG 350ML HOẶC 500ML ĐƯỢC TẶNG THÊM 1 THÙNG CÙNG 

LOẠI, ĐẾN HẾT 31/08/2026  

 

 
20. PHỤ KIỆN: MÁY LỌC NƯỚC, CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH, CHÂN KỆ, BỘ VÒI HÚT,.. 

• Máy hút nước uống đóng bình loại 5L:   99.000 đồng/máy (BH 3 tháng, 1 đổi 1) 

• Máy hút nước uống đóng bình loại 5L, 19L:  149.000 đồng/máy (BH 6 tháng, 1 đổi 1) 

• Máy hút nước uống đóng bình loại cao cấp:  459.000 đồng/máy (BH 12 tháng, 1 đổi 1) 

• Chân kệ để nước bằng inox:    190.000 đồng/cái 

• Chân kệ để nước bằng gỗ loại 2:    390.000 đồng/cái 

• Chân kệ để nước bằng gỗ cao cấp:    490.000 đồng/cái 

• Bình sứ Lavie:      240.000 đồng/cái 

• Chân đế Lavie:      190.000 đồng/bộ 

• Bơm hút nước bình Lavie 19L:    365.000 đồng/bộ (tích hợp sạc USB) 

• Máy nước nóng lạnh Mini để bàn:    790.000 đồng/máy (BH 1 năm) 

• Máy nước nóng lạnh FujiE WD1105E:   1.790.000 đồng/máy (BH 1 năm) 

• Máy nước Sunhouse SHD9602:    1.890.000 đồng/máy (BH 1 năm) 

• Máy nước nóng lạnh Kangaroo KG3331 565W:  1.990.000 đồng/máy (BH 1 năm) 

• Máy nước nóng lạnh Fujihome WD5320E:  2.090.000 đồng/máy (BH 1 năm) 

• Máy nước nóng lạnh I-on Gold:    2.890.000 đồng/máy (BH 2 năm) 

• Máy nước nóng lạnh Hoà Phát HTL236:   3.490.000 đồng/máy (BH 2 năm) 

• Máy nước nóng lạnh Toshiba RWF-W1664TV:  3.790.000 đồng/máy (BH 1 năm) 

• Máy nước nóng lạnh Lavie:    4.490.000 đồng/máy (BH 2 năm) 

• Máy lọc nước Moshi Mini để bàn:    4.900.000 đồng/máy (BH 2 năm) 

• Máy lọc nước Moshi 9 cấp MS9009:   6.190.000 đồng/máy (BH 2 năm) 

• Máy lọc nước Moshi MS-9007NN1:   7.490.000 đồng/máy (BH 2 năm) 

• Máy lọc nước Moshi Multi RO MS9007NL-4:  9.890.000 đồng/máy (BH 2 năm) 

 

XEM THÊM TOÀN BỘ SẢN PHẨM MỚI NHẤT ĐƯỢC CẬP NHẬT TẠI ĐÂY: 

https://thegioinuocuong.net/ba-ria-vung-tau/bang-chao-gia-nuoc-uong-dong-binh-dong-chai-tong-hop-cap-

nhat-moi-nhat-2026-khu-vuc-ba-ria-vung-tau-tp-ho-chi-minh/ 

 

Chính sách và quy định: 

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT theo quy định hiện hành. 

- Giá trên có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm, số lượng đặt hàng và địa chỉ giao hàng. 

 

Hotline tư vấn & đặt hàng (24/7): 0948 133 577 hoặc 0908 133 577 

 

Chính sách giao hàng: 

-   Giao hàng miễn phí tận nơi trong văn phòng, kho, hoặc trên bờ. 

https://thegioinuocuong.net/ba-ria-vung-tau/bang-chao-gia-nuoc-uong-dong-binh-dong-chai-tong-hop-cap-nhat-moi-nhat-2026-khu-vuc-ba-ria-vung-tau-tp-ho-chi-minh/
https://thegioinuocuong.net/ba-ria-vung-tau/bang-chao-gia-nuoc-uong-dong-binh-dong-chai-tong-hop-cap-nhat-moi-nhat-2026-khu-vuc-ba-ria-vung-tau-tp-ho-chi-minh/


-   Không giao hàng lên xuống tàu, thuyền, cảng hoặc cộng thêm phí giao hàng. 

-   Thời gian giao hàng: 7h30 - 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày lễ, tết). 

 

Chính sách đổi trả vỏ bình: 

- Chấp nhận đổi vỏ bình với số lượng tương ứng nếu khách hàng có vỏ các nhãn hiệu: Lavie | Wells | 

H2O | Vĩnh Hảo | Vihawa | I-on Life | Sapuwa | Satori | Fujiwa | Viva | I-on Gold. 

-  Yêu cầu: Vỏ bình phải nguyên vẹn tem nhãn, không móp méo, biến dạng, nứt, thủng, và không đổ chất 

lỏng hoặc hóa chất khác vào vỏ bình. 

-  Đặt cọc vỏ bình 19 & 20 lít: 50.000 đồng/vỏ. 

 
Thông tin liên hệ 

• CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NƯỚC MINH ĐỨC 

• Thương hiệu: Thế Giới Nước Uống – Bà Rịa Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) 

• Tổng đài tư vấn & đặt hàng: 

o (0254) 3 777 877 

o (0254) 3 52 52 53 

o (0254) 3 56 56 57 

o (0254) 3 57 58 59 

• Địa chỉ (cũ): 52B Bắc Sơn, Phường 11, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

• Địa chỉ (mới): 52B Bắc Sơn, Phường Phước Thắng, Thành Phố Hồ Chí Minh 

• Website: https://thegioinuocuong.net 

• Email: thegioinuocuong.brvt@gmail.com 

• Fanpage Facebook: TheGioiNuocUong.BRVT 

 
Hệ thống kho hàng khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu (Thành phố Hồ Chí Minh) 

1. Kho Vũng Tàu: 128 Lê Lợi, Phường 4, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Địa chỉ mới: 

128 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, Thành Phố Hồ Chí Minh) 

2. Kho Tam Thắng: 01A Lương Văn Nho, Phường 9, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

(Địa chỉ mới: 01A Lương Văn Nho, Phường Tam Thắng, Thành Phố Hồ Chí Minh) 

3. Kho Rạch Dừa: 29 Hàng Điều 5 (LK1-09 Khu Khang Linh), Phường 10, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu (Địa chỉ mới: Số 56 Bến Chương Dương, Phường Rạch Dừa, Thành Phố Hồ Chí 

Minh) 

4. Kho Phước Thắng: 36D Nguyễn Gia Thiều, Phường 12, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu (Địa chỉ mới: 36D Nguyễn Gia Thiều, Phường Phước Thắng, Thành Phố Hồ Chí Minh) 

5. Kho Long Sơn: Đường vào Tổ hợp lọc hóa dầu Long Sơn, Thôn 1, Xã Long Sơn, Thành Phố Vũng 

Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Địa chỉ mới: Đường vào Tổ hợp lọc hóa dầu Long Sơn, Thôn 1, Xã 

Long Sơn, Thành Phố Hồ Chí Minh) 

6. Kho Bà Rịa: 34 Nguyễn Nguyễn Thanh Đằng, Phường Phước Hưng, Thành Phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu (Địa chỉ mới: 34 Nguyễn Thanh Đằng, Phường Bà Rịa, Thành Phố Hồ Chí Minh) 

7. Kho Long Hương: Đường Trịnh Đình Thảo, Khu Phố Kim Sơn, Phường Kim Dinh, Thành Phố Bà Rịa, 

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Địa chỉ mới: Đường Trịnh Đình Thảo, Khu Phố Kim Sơn, Phường Long 

Hương, Thành Phố Hồ Chí Minh) 

https://thegioinuocuong.net/
mailto:thegioinuocuong.brvt@gmail.com
https://www.facebook.com/TheGioiNuocUong.BRVT


8. Kho Tam Long: Đường Tỉnh 52, Ấp Phước Hữu, Xã Long Phước, Thành Phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu (Địa chỉ mới: Đường Tỉnh 52, Ấp Phước Hữu, Phường Tam Long, Thành Phố Hồ Chí 

Minh) 

9. Kho Tân Hải: Quốc Lộ 51, Khu Phố Láng Cát, Phường Tân Hải, Thành Phố Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu (Địa chỉ mới: Quốc Lộ 51, Khu Phố Láng Cát, Phường Tân Hải, Thành Phố Hồ Chí 

Minh) 

10. Kho Tân Phước: 172 Lê Thánh Tông, Phường Tân Phước, Thành Phố Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu (Địa chỉ mới: 172 Lê Thánh Tông, Phường Tân Phước, Thành Phố Hồ Chí Minh) 

11. Kho Phú Mỹ: Tổ 14, Khu Phố Thị Vải, Phường Mỹ Xuân, Thành Phố Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu (Địa chỉ mới: Tổ 14, Khu Phố Thị Vải, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh) 

12. Kho Tân Thành: 152A Bình Giã, Phường Hắc Dịch, Thành Phố Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

(Địa chỉ mới: 152A Bình Giã, Phường Tân Thành, Thành Phố Hồ Chí Minh) 

13. Kho Châu Pha: Đường 42, Ấp 5, Xã Tóc Tiên, Thành Phố Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Địa chỉ 

mới: Đường 42, Ấp 5, Xã Châu Pha, Thành Phố Hồ Chí Minh) 

14. Kho Long Hải: Đường Hai Bà Trưng, Thị Trấn Long Hải, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

(Địa chỉ mới: Đường Hai Bà Trưng, Xã Long Hải, Thành Phố Hồ Chí Minh) 

15. Kho Long Điền: Số 4, Tổ 5, Ấp Phước Thọ, Xã Phước Hưng, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu (Địa chỉ mới: Số 4, Tổ 5, Ấp Phước Thọ, Xã Long Điền, Thành Phố Hồ Chí Minh) 

16. Kho Phước Hải: Chợ Phước Hải, Thị Trấn Phước Hải, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Địa 

chỉ mới: Chợ Phước Hải, Xã Phước Hải, Thành Phố Hồ Chí Minh) 

17. Kho Đất Đỏ: Đường tỉnh 52 (ĐT52), Thị trấn Đất Đỏ, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Địa 

chỉ mới: Đường tỉnh 52 (ĐT52), Xã Đất Đỏ, Thành Phố Hồ Chí Minh) 

18. Kho Nghĩa Thành: Quốc Lộ 56, Xã Nghĩa Thành, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Địa chỉ 

mới: Quốc Lộ 56, Xã Nghĩa Thành, Thành Phố Hồ Chí Minh) 

19. Kho Ngãi Giao: Chợ Ngãi Giao - Quốc lộ 56, Thị Trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu (Địa chỉ mới: Chợ Ngãi Giao – Quốc lộ 56, Xã Ngãi Giao, Thành Phố Hồ Chí Minh) 

20. Kho Kim Long: Tổ 19, Thôn Hưng Long, Xã Kim Long, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

(Địa chỉ mới: Tổ 19, Thôn Hưng Long, Xã Kim Long, Thành Phố Hồ Chí Minh) 

21. Kho Châu Đức: Ấp Liên Lộc, Xã Xà Bang, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Địa chỉ mới: 

Ấp Liên Lộc, Xã Châu Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh) 

22. Kho Bình Giã: Ấp Vĩnh Bình, Xã Bình Giã, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Địa chỉ mới: 

Ấp Vĩnh Bình, Xã Bình Giã, Thành Phố Hồ Chí Minh) 

23. Kho Xuân Sơn: Tổ 10, Thôn Xuân Tân, Xã Xuân Sơn, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

(Địa chỉ mới: Tổ 10, Thôn Xuân Tân, Xã Xuân Sơn, Thành Phố Hồ Chí Minh) 

24. Kho Hồ Tràm: Chợ Bà Tô – Quốc Lộ 55, Thị Trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu (Địa chỉ mới: Chợ Bà Tô – Quốc Lộ 55, Xã Hồ Tràm, Thành Phố Hồ Chí Minh) 

25. Kho Xuyên Mộc: Quốc lộ 55, Ấp Trang Hoàng, Xã Bông Trang, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu (Địa chỉ mới: Quốc lộ 55, Ấp Nhân Tiến, Xã Xuyên Mộc, Thành Phố Hồ Chí Minh) 

26. Kho Bình Châu: Quốc lộ 55, Ấp Láng Găng, Xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu (Địa chỉ mới: Quốc lộ 55, Ấp Láng Găng, Xã Bình Châu, Thành Phố Hồ Chí Minh) 

27. Kho Hòa Hội: Đường Tỉnh 328 (ĐT328), Ấp 2, Xã Hòa Bình, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu (Địa chỉ mới: Đường Tỉnh 328 (ĐT328), Ấp 2, Xã Hòa Hội, Thành Phố Hồ Chí Minh) 



28. Kho Hòa Hiệp: Đường Tỉnh 329 (ĐT329), Ấp Phú Bình, Xã Hòa Hiệp, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu (Địa chỉ mới: Đường Tỉnh 329 (ĐT329), Ấp Phú Bình, Xã Hòa Hiệp, Thành Phố Hồ 

Chí Minh) 

29. Kho Bàu Lâm: Chợ Bàu Lâm - Tổ 4, Ấp 1, Xã Bàu Lâm, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

(Địa chỉ mới: Chợ Bàu Lâm - Tổ 4, Ấp 1, Xã Bàu Lâm, Thành Phố Hồ Chí Minh) 

30. Kho Côn Đảo: 6 Đường Trần Phú, Thị trấn Côn Đảo, Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Địa 

chỉ mới: 6 Đường Trần Phú, Đặc Khu Côn Đảo, Thành Phố Hồ Chí Minh) 

 
Quý khách cần tư vấn thêm, vui lòng liên hệ qua hotline: 0948 133 577 - 0908 133 577 hoặc truy cập 

website Thế Giới Nước Uống - https://thegioinuocuong.net để được hỗ trợ nhanh chóng nhất. Chúng tôi rất 

hân hạnh được phục vụ Quý khách! 

https://thegioinuocuong.net/

